ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
1. Mã số học phần: OCH351
2. Tên học phần: Sức khỏe nghề nghiệp
3. Số tín chỉ: 5( 3/2)
4. Chuyên nghành đào tạo: Bác sỹ YHDP
5. Năm học:  2016 -2017 

6. Giảng viên phụ trách: GS. TS Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. GS.TS  Đỗ Văn Hàm

2. TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3. TS Hạc Văn Vinh

4. ThS Lê Thị Thanh Hoa
5. TS Nguyễn Văn Sơn
8. Mục tiêu học phần:
8.1. Mục tiêu kiến thức:

· Tiếp cận được những nội dung kiến thức chuyên sâu về Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp.

· Trình bày được những nguyên tắc cơ bản trong đánh giá nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động và giải quyết các tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

8.2. Mục tiêu thái độ:


· Nhận thức được tầm quan trọng của Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp với công tác chăm sóc sức khỏe người lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

8.3. Mục tiêu kỹ năng:
· Xác định được một số chỉ tiêu đánh giá các tác hại nghề nghiệp. 

· Xác định được một số phương pháp phát hiện và xử trí các tai nạn và bệnh nghề nghiệp.
9. Mô tả học phần:

Bao gồm các vấn đề Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp với công tác chăm sóc sức khỏe người lao động ở trình độ chuyên sâu với những kiến thức mang tính thực tiễn.
Môn học này gồm có 5 tín chỉ trong đó có 3 tín chỉ lý thuyết và 2 tín chỉ thực hành. Học viên phải học học phần lý thuyết trong 15 tuần. Trong môn học này học viên có hai bài kiểm tra thường xuyên làm bài dưới hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận và có một bài kiểm tra giữa kỳ thực hiện bằng các thao tác thực hành. 
Phần thực hành sinh viên sẽ học trong 12 tuần. Sau mỗi bài thực hành sẽ có phần đánh giá cuối bài. Trung bình cộng điểm đánh giá các bài thực hành được tính là điểm thi giữa học phần. 
Phần thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện vào cuối tuần thứ 16. Bài thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện bằng thi tự luận với thời gian 120 phút. 
Kỳ vọng của học viên: sau khi kết thúc học phần này học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp cùng với những kỹ năng cần thiết để có thể nhận định và giải quyết được một số vấn đề về Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp tại cộng đồng và tư vấn cho cộng đồng một số nội dung thuộc lĩnh vực này.

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ

10.1. Tín chỉ lý thuyết:
 

1(2,2,6)/ 15 tuần



Số tiết thực dạy: 


2 + 2 = 4 tiết/tuần



Số tuần thực dạy:


15


Tổng số tiết chuẩn: 

2x10 + ( 2 x10)/2= 30
Số tiết tự học: 


6 tiết/ tuần trong 15 tuần.

Tổng số giờ lý thuyết: 45 tiết

Số giờ giảng lý thuyết: 2 tiết/ tuần x 15 tuần = 30 tiết


Số giờ thảo luận: (2 tiết/tuần x 15 tuần)/2 = 15 tiết

10.2. Tín chỉ thực hành :  
Tổng số tiết chuẩn thực hành là 30 tiết, thực hành trong 12 tuần, chia 2 nhóm, mỗi tuần học 2,5 tiết chuẩn (5 tiết thực hành).   
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

11.1. Điều kiện học phần: 
Điều kiện tiên quyết của học phần: trước khi học học phần này sinh viên phải được trang bị kiến thức của một số môn như: vi sinh, sinh lý học, sinh hoá  ký sinh trùng, dược lý, nội khoa cơ sở, ngoại khoa cơ sở, sinh lý bệnh, giải phẫu, giải phẫu học…Các kiến thức chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp đại cương, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường và dịch tễ học...
11.2. Yêu cầu của học phần:

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên phải đạt được một số yêu cầu sau:
· Thực hiện được 01 phương pháp đánh giá các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp

· Đo được 03 mẫu vi khí hậu trong môi trường lao động nóng.

· Đánh giá được 03 mẫu bụi trong môi trường sản xuất.

· Xác định được 03 nguy cơ gây nhiễm độc trong môi trường sản xuất.

· Đo được 02 mẫu tiếng ồn trong môi trường sản xuất. 

· Xác định được 01 quy trình khám bệnh ngề nghiệp. 

· Đọc được 03 film XQ bệnh phổi nghề nghiệp. 

· Đánh giá được 01 mẫu chức năng hô hấp của chính bản thân. 

· Thực hiện được 01 quy trình chẩn đoán bệnh nhiễm độc chì vô cơ

· Thực hiện được 01 quy trình chẩn đoán nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật. 

12. Nội dung học phần: Bao gồm các nội dung sau

*Lý thuyết
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1
	Y học lao động thời kỳ đổi mới và hội nhập
	2

	2
	Tiếp cận với bệnh nhân mắc bệnh nghề nghiệp
	2

	3
	Sinh lý lao động và mệt mỏi trong sản xuất
	2

	4
	Ergonomie
	2

	5
	Vi khí hậu nóng trong sản xuất
	3

	6
	Tiếng ồn và rung chuyển trong sản xuất
	3

	7
	Bệnh điếc nghề nghiệp
	2

	8
	Chất độc trong sản xuất
	2

	9
	Bệnh bụi phổi Silic
	3

	10
	Bệnh bụi phổi bông
	3

	11
	Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp
	2

	12
	Bệnh nhiễm độc Chì vô cơ
	3

	13
	Bệnh nhiễm độc Benzen
	2

	14
	Bệnh nhiễm độc Asen và các hợp chất của Asen
	2

	15
	Bệnh nhiễm độc Cabon oxyt
	2

	16
	Bệnh da nghề nghiệp
	2

	17
	Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu, diệt cỏ...
	2

	18
	Dịch tế học trong y học lao động
	2

	19
	Giám định bệnh nghề nghiệp
	2

	
	Tổng số
	45


* Thực hành 

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1
	Phương pháp đánh giá các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp
	2,5

	2
	Xác định nguy cơ môi trường vi khí hậu nóng trong sản xuất
	2,5

	3
	Xác định nguy cơ bụi môi trường sản xuất
	2,5

	4
	Xác định nguy cơ nhiễm độc trong sản xuất
	2,5

	5
	Xác định nguy cơ ồn, rung trong sản xuất
	2,5

	6
	Quy trình khám xác định bệnh nghề nghiệp
	2,5

	7
	Quy trình khám xác định bệnh Bụi phổi Silic nghề nghiệp
	2,5

	8
	Đọc phim X Quang các bệnh phổi nghề nghiệp
	2,5

	9
	Thăm dò chức năng hô hấp trong các bệnh phổi nghề nghiệp
	2,5

	10
	Quy trình chẩn đoán bệnh nhiễm độc chì vô cơ nghề nghiệp
	2,5

	11
	Quy trình chẩn đoán nhiễm độc hóa chất trừ sâu nghề nghiệp
	2,5

	12
	Giám định bệnh nghề nghiệp
	2,5

	
	Tổng số 12 bài
	30


13. Phương pháp giảng dạy: PBL (problem base learning), thuyết trình, thảo luận nhóm
14. Vật liệu giảng dạy: Handout, bút bi, bút dạ, giấy A0, A4, Overhead hoặc projector…
15. Đánh giá

15.1. Kiểm tra thường xuyên: 2 bài kiểm tra thường xuyên
15.2. Thi giữa kỳ (GK):  Thao tác thực hành tại phòng thí nghiệm

Cuối mỗi bài thực hành đánh giá cho điểm. Điểm trung bình cộng của các bài thực hành là điểm thi giữa kỳ. 

15.3. Thi kết thúc học phần (THHP): Test trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận

Cách tính điểm của học phần: (TX​1*1 + TX​2*1+ GK*2 + THHP*3)
16. Tài liệu tham khảo, tài liệu học tập

16.1. Tài liệu học tập:

1. Trường đại học Y Dược Thái Nguyên (2016), Bài giảng Sức khỏe nghề nghiệp 

16.2. Tài liệu tham khảo:
2. Bộ môn Vệ sinh -  Môi trường - Dịch tễ (1998), Vệ sinh môi trường - Dịch tễ tập I, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Đỗ  Hàm (2007) Sức khỏe nghề nghiệp, NXB Y học Hà Nội. 

4. Đỗ  Hàm (2007) Vệ sinh lao động, NXB Lao động & xã hội Hà Nội.
17. Lịch học

*Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên/ Trợ giảng
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Y học lao động thời kỳ công nghiệp hoá
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	2
	Tiếp cận với bệnh nhân mắc bệnh nghề nghiệp
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	3
	Sinh lý lao động và mệt mỏi trong sản xuất
	3
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	4
	Ergonomie
	3
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	5
	Vi khí hậu nóng trong sản xuất
	3
	Ths Lê Hoa
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	6
	Tiếng ồn và rung chuyển trong sản xuất
	3
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	7
	Bệnh điếc nghề nghiệp
	3
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	8
	Chất độc trong sản xuất
	3
	TS Hoa
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	9
	Bệnh bụi phổi Silic
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	10
	Bệnh bụi phổi bông
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	11
	Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	12
	Bệnh nhiễm độc Chì vô cơ
	3
	Ths Lê Hoa
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	13
	Bệnh nhiễm độc Benzen, CO
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	14
	Bệnh nhiễm độc Asen và các hợp chất của Asen
	3
	Ths Lê Hoa
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	15
	Bệnh da nghề nghiệp
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	16
	Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu, diệt cỏ...
	2
	Ths Lê Hoa
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	17
	Dịch tế học trong y học lao động
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận

	18
	Giám định bệnh nghề nghiệp
	3
	GS.TS Đỗ Hàm
	2, 3, 4
	Nghe giảng Thảo luận


*Thực hành: 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Phương pháp đánh giá các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Hạnh
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	2
	Xác định nguy cơ môi trường vi khí hậu nóng trong sản xuất
	2.5
	Ths. Lê Hoa

BS Hạnh
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	3
	Xác định nguy cơ bụi môi trường sản xuất
	2.5
	Ths Lê Hoa

BS Hạnh
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	4
	Xác định nguy cơ nhiễm độc trong sản xuất
	2.5
	TS Hoa

BS Hạnh
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	5
	Xác định nguy cơ ồn, rung trong sản xuất
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	6
	Quy trình khám xác định bệnh nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	7
	Quy trình khám xác định bệnh Bụi phổi Silic nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	8
	Đọc phim X Quang các bệnh phổi nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	9
	Thăm dò chức năng hô hấp trong các bệnh phổi nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	10
	Quy trình chẩn đoán bệnh nhiễm độc chì vô cơ nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	11
	Quy trình chẩn đoán nhiễm độc hóa chất trừ sâu nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour

	12
	Giám định bệnh nghề nghiệp
	2.5
	GS. TS Đỗ Hàm

BS Quang
	2, 3, 4
	Thực hiện kỹ thuật tại labour


TRƯỞNG BỘ MÔN

               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
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